
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

 
Số: 3388    /QĐ-UBND 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 
              Bình Thuận, ngày  03  tháng 12 năm 2021 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

 (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  
tại huyện Đức Linh 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức Ch ́nh quyền điạ phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 
về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 
bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của 
Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết 
hợp đồng lao động (lao động tự do) theo quy định tại điểm 12 mục II Nghị quyết 
số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Đức Linh tại Tờ trình số 227/TTr-
UBND ngày 19 tháng 11 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động 
tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại huyện Đức Linh, cụ thể như sau:  

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 84 người (gồm: Xã Đức Hạnh: 59 người, 
xã Đức Tín: 25 người); 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 126.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm hai mươi sáu 
triệu đồng). 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết điṇh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch ́nh, Giám đốc 
Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Đức Linh và Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết điṇh thi hành./. 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 
 

 



Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

Tài 

khoản

Qua 

bưu 

điện

Ký nhận

 trực tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 88.500.000

1 Lê Đức Hạnh 27/12/1964 260400181
Thôn 2, Đức 

Hạnh

Tài xế xe chở củi BS xe 

86H00807 

Đức Linh- Đồng 

Nai 
1.500.000 x

2 Bùi Tấn Tài 15/09/1984 260959231
Thôn 4, Đức 

Hạnh

Tài xế xe tải chở hàng 

hóa, lúa bsxe:51B74752

Đức Linh- Đồng 

Nai - TPHCM
1.500.000 x

3 Nguyễn Thị Thanh 02/03/1985 060185002512
Thôn 4, Đức 

Hạnh

Chủ tiệm làm đẹp, trang 

điểm cô dâu tiệm Áo 

cưới Khánh An

Thôn 4 Đức Hạnh 1.500.000 x

4 Hồ Tấn Hiệp 14/4/1965 211149458
Thôn 4, Đức 

Hạnh
Bán hàng rong Hành, tỏi Lưu động 1.500.000 x

5 Dương Thu Hương 15/6/1991 060191000018
Thôn 4, Đức 

Hạnh
Chủ SPa Hương Thôn 4 Đức Hạnh 1.500.000 x

6 Hoàng Thị Ngọc Huệ 06/12/1994 261324497
Thôn 4, Đức 

Hạnh
Nhân  viên spa Hương Thôn 4 Đức Hạnh 1.500.000 x

7 Võ Thị Tuyết Trinh 21/1/2002 261565870
Thôn 4, Đức 

Hạnh

Phụ tiệm làm đẹp Tiệm 

Cô Hồng
Thôn 1 Đức Hạnh 1.500.000 x

8 Nguyễn Thị Yến 02/03/1982 260887324
Thôn 4, Đức 

Hạnh

Chủ tiệm làm đẹp  Cô 

Hồng
Thôn 1 Đức Hạnh 1.500.000 x

9 Nguyễn Thị Hồng Loan 23/5/1982 260958526
Thôn 4, Đức 

Hạnh
Phụ quán Hải sản Zozo

kp9 thị trấn Đức 

tài
1.500.000 x

10 Võ Thị Vũ Hà 10/02/1980 261567306
Thôn 4, Đức 

Hạnh
Chủ quán Cà phê Bụi khu đô thị đức tài 1.500.000 x

ỦY BAN NHÂN DÂN Mẫu DS09

TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỘNG LAO ĐỘNG

(LAO ĐỘNG TỰ DO) GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI HUYỆN ĐỨC LINH

(Kèm theo Quyết định số   3388   /QĐ-UBND ngày   03   tháng 12  năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Ghi 

chú

 XÃ ĐỨC HẠNH

Số CMND/thẻ 

căn cước

Nơi ở hiện tạiNgày/ tháng/Năm sinh Hình thức chi trả

Công việc chính trước 

khi mất việc
Nơi làm việc

Số tiền hỗ 

trợ (đồng)

Số

TT
Họ và tên

Trang 1



Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

Tài 

khoản

Qua 

bưu 

điện

Ký nhận

 trực tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ghi 

chú

Số CMND/thẻ 

căn cước

Nơi ở hiện tạiNgày/ tháng/Năm sinh Hình thức chi trả

Công việc chính trước 

khi mất việc
Nơi làm việc

Số tiền hỗ 

trợ (đồng)

Số

TT
Họ và tên

11 Võ Quang Phi 18/10/1999 261561603
Thôn 4, Đức 

Hạnh
phụ quán Cà phê CHILL khu đô thị đức tài 1.500.000 x

12 Nguyễn Ngọc Thạch 16/03/1971 260606891
Thôn 4, Đức 

Hạnh

Chủ quán Cà phêThạch 

thảo
Thôn 4 Đức Hạnh 1.500.000 x

13 Nguyễn Văn Toán 19/5/1990 261145541
Thôn 4, Đức 

Hạnh
Chủ quán Cà phê Toản Thôn 4 Đức Hạnh 1.500.000 x

14 Trần Thị Diệu 12/12/1948 260400378
Thôn 4, Đức 

Hạnh
Chủ quán bán nước mía Thôn 4 Đức Hạnh 1.500.000 x

15 Hoàng Thị Ngọc Lan 01/01/1990 261244471
Thôn 4, Đức 

Hạnh
Phụ quán Cà phê Sơn Ca Đức Tài 1.500.000 x

16 Nguyễn Thị Kim Yến 10/04/1993 261244448
Thôn 4, Đức 

Hạnh

Phụ quán Cà phê Thạch 

Thảo( bà quý)
Đức Tài 1.500.000 x

17 Lương Thị Thu 01/01/1970 261634896
Thôn 4, Đức 

Hạnh
Chủ quán mì gà cô Thu Thôn 4 Đức Hạnh 1.500.000 x

18
Nguyễn Phan Thục 

Niệm
12/03/1983 260958512

Thôn 4, Đức 

Hạnh

Chủ quán bán gỏi cuốn, 

đồ ăn vặt
Thôn 4 Đức Hạnh 1.500.000 x

19 Trần Anh Tuấn 12/07/1981 260959048
Thôn 4, Đức 

Hạnh
Chủ quán hải sản zozo

Kp9 thị trấn Đức 

tài
1.500.000 x

20 Nguyễn Thị Quý 01/01/1963 051163001848
Thôn 4, Đức 

Hạnh

Chủ quán Cà phê Thạch 

Thảo (bà Quý Lang)
Thôn 4 Đức Hạnh 1.500.000 x

21 Lê Quang Hiếu 14/03/1992 261190027
Thôn 4, Đức 

Hạnh

xe tải chở hàng thuê

( củ sắn) bs xe: 86c07197

Đức Linh- Lâm 

đồng- TPHCM
1.500.000 x

22 Nguyễn Đức Thuận 06/04/1985 260959667
Thôn 4, Đức 

Hạnh

xe tải chở hàng thuê

( củ sắn) bs xe: 86c09570

Đức Linh- Đồng 

Nai
1.500.000 x

23 Lê Duy Lộc 02/01/1988 261056505
Thôn 4, Đức 

Hạnh

Xe tải chở hàng thuê 

hàng hóa, nông sản bs xe: 

86c13728

Đức Linh- Biên 

Hòa- TPHCM
1.500.000 x

24 Huỳnh Hùng 18/07/1970 260616872
Thôn 4, Đức 

Hạnh

Tài xế lái xe khách út 

vàng 16 chỗ bs xe: 

86B01118 ( Vàng)

Đức Linh- Phan 

Thiết
1.500.000 x

Trang 2
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25 Lê Đức Khanh 20/2/1990 261190006
Thôn 4, Đức 

Hạnh

xe tải chở hàng thuê( chở 

trái cây) bs xe: 86c09975

Đức Linh-  

TPHCM
1.500.000 x

26 Đàm Anh Khoa 27/09/1989 261145325
Thôn 4, Đức 

Hạnh

tài xế lái xe khách út 

vàng bs xe: 86f00086 

(Vàng)

Đức Linh- Phan 

Thiết
1.500.000 x

27 Nguyễn Văn Sơn 17/09/1989 261056629
Thôn 4, Đức 

Hạnh

Tài xế xe tải chở hàng 

thuê hàng hóa, nông sản 

bs xe: 86c08525

Đức Linh- Biên 

Hòa
1.500.000 x

28 Nguyễn Hồng 01/01/1970 260935731
Thôn 4, Đức 

Hạnh

tài xế lái xe khách chủ xe 

Hoàng Anh bs xe: 

86H6650 ( Vàng)

Đức Linh- 

TPHCM
1.500.000 x

29 Nguyễn Hoàng Sơn 26/04/1991 261187974
Thôn 4, Đức 

Hạnh

xe tải chở hàng hóa, nông 

sản, mít, rau bs xe: 

86c11472

Đức Linh - 

TPHCM
1.500.000 x

30 Lê Thị Sang 03/06/1967 260520304
Thôn 1, Đức 

Hạnh

Tạp vụ quán miền gió 

nam
Thôn 3 Đức hạnh 1.500.000 x

31 Nguyễn Mậu Sang 24/12/1975 260746194
Thôn 1, Đức 

Hạnh

tài xế lái xe khách Hương 

Trần (30 chỗ) bs xe: 

86H6877 ( Vàng)

Đức Linh- - 

TPHCM
1.500.000 x

32 Bùi Tấn Phát 02/10/1992 261278564
Thôn 1, Đức 

Hạnh

Xe tải chở hàng Honda 

bs xe: 49X4200

Đức Linh- Đồng 

Nai
1.500.000 x

33 Trần Ngọc Hương 28/8/1995 261500339
Thôn 1, Đức 

Hạnh

Tài xế xe tải chở hàng 

phụ tùng Honda bs xe: 

49A08355

Đức Linh- Hàm 

Tân
1.500.000 x

34 Nguyễn Như Hòa 20/10/1992 261244390
Thôn 1, Đức 

Hạnh

Tài xế lái xe khách Đăng 

Khoa bs xe: 86B01443 ( 

Vàng)

Đức Linh- - 

TPHCM
1.500.000 x

Trang 3
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35 Đặng Vỹ 06/09/1965 260490534
Thôn 1, Đức 

Hạnh
Chủ tiệm game PC NET Thôn 1 Đức Hạnh 1.500.000 x

36 Nguyễn Thị Đông 12/10/1965 261324411
Thôn 1, Đức 

Hạnh

tạp vụ nhà nghỉ

 Dung Vy
Thôn 4 Đức Hạnh 1.500.000 x

37 Lê Thị Kim Hiền 01/01/1980 260887370
Thôn 2, Đức 

Hạnh
bán bánh xèo Thôn 2 Đức Hạnh 1.500.000 x

38 Trần Thị Nữ 19/03/1967 6016700104
Thôn 2, Đức 

Hạnh
Bán hàng rong cá khô Lưu động 1.500.000 x

39 Võ Thị Thạc 14/7/1967 260501617
Thôn 2, Đức 

Hạnh
chủ tiệm Karaoke Thạc Thôn 2 Đức Hạnh 1.500.000 x

40 Võ Trường Vinh 05/08/1998 261507001
Thôn 2, Đức 

Hạnh
Phụ Quán Cà phê Chill Khu đô thị Đức tài 1.500.000 x

41 Võ Thị Khanh 29/10/1975
Thôn 2, Đức 

Hạnh
Chủ Nhà nghỉ Vinh An Thôn 2 Đức Hạnh 1.500.000 x

42 Cao Thị Huyên 26/05/1988 2610622611
Thôn 4, Đức 

Hạnh

Chủ cơ sở Thẩm Mỹ Kỳ 

Duyên
Thôn 4 Đức Hạnh 1.500.000 x

43 Phùng Thị Thùy Trang 25/03/1988
Thôn 2, Đức 

Hạnh

Chủ tiệm làm tóc Thùy 

Trang
Thôn 2 Đức Hạnh 1.500.000 x

44 Đàm Văn Cường 29/07/1975 260743919
Thôn 4, Đức 

Hạnh

Bảo vệ khách sạn Hoàng 

gia 2
Thôn 2 Đức Hạnh 1.500.000 x

45 Nguyễn Thanh Hưởng 10/08/2003 261675577
Thôn 1, Đức 

Hạnh

Nhân viên Khách sạn 

Hoàng Gia 2
Thôn 2 Đức Hạnh 1.500.000 x

46 Nguyễn Thị Lệ Thu 16/03/1995 261324679
Thôn 2, Đức 

Hạnh
Chủ tiệm làm đẹp Lệ Thu Thôn 1 Đức Hạnh 1.500.000 x

47 Nguyễn Văn Thuận 26/03/1995 060095001504
Thôn 4, Đức 

Hạnh

Đầu bếp nhà hàng Cơm 

nêu sài gòn

Thôn 10 Nam 

chính 
1.500.000 x

48 Nguyễn Anh Tài 24/06/1996 261500685
Thôn 4, Đức 

Hạnh

Đầu bếp nhà hàng Cơm 

nêu sài gòn

Thôn 10 Nam 

chính 
1.500.000 x

49 Nguyễn Thị Kim Mai 10/10/1971 260618606
Thôn 4, Đức 

Hạnh

Tạp Vụ nhà hàng Cơm 

nêu sài gòn

Thôn 10 Nam 

chính 
1.500.000 x

50 Trần Minh Thanh 08/10/1996 060096001371
Thôn 2, Đức 

Hạnh

Nhân viên Khách sạn 

Hoàng Gia 2
Thôn 2 Đức Hạnh 1.500.000 x

Trang 4
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51 Trần Mai Vũ Tiên 11/08/2003 221527436

Hòa Mỹ Đông- 

Tây Hòa -Phú 

Yên

Tổ 5, 

thôn 

4, ĐH

Nhân viên  tại nhà hàng 

LyNA
thôn 4 Đức Hạnh 1.500.000 x

52 Trương Thị Vĩnh Thủy 07/01/1974 260811652
Thôn 4, Đức 

Hạnh

Bán hàng rong bán rau 

cá, bánh gói 
thôn 4 Đức Hạnh 1.500.000 x

53 Nguyễn Thị Kim Hà 26/11/2000 261565193
Thôn 4, Đức 

Hạnh

Phụ bán Quán Cháo Vina 

baby
Thị Trấn Đức Tài 1.500.000 x

54 Đào Thị Kim Chi 12/02/1973 060173001470
Thôn 4, Đức 

Hạnh

Chủ quán cà phê, giải 

khát Chi lộc
thôn 4 Đức Hạnh 1.500.000 x

55
Nguyễn Thanh Trương 

Quỳnh
29/03/2003 261649017

Thôn 4, Đức 

Hạnh

Nhân viên làm đẹp, trang 

điểm tiệm Áo cưới Đan 

Thủy

KP6 TT Đức Tài 1.500.000 x

56 Nguyễn Quốc Đạt 07/06/1991 261145397
Thôn 4, Đức 

Hạnh

Chủ tiệm game King 

game
thôn 4 Đức Hạnh 1.500.000 x

57 Nguyễn Tấn Thọ 22/02/1947 060047000257
Thôn 4, Đức 

Hạnh

Tài xế chở dày dép cho 

Bà Trong, KP 10 ĐT Bs 

xe: 95C 05172

Từ Đức Linh- 

Biên Hòa -Đồng 

Nai

1.500.000 x

58 Đinh Kim Bằng 1975 211507001
Thôn 4, Đức 

Hạnh

Tài xế lài xe thuê chở 

hàng hóa, nông sản, tiêu 

Bs xe: 86 C10692

Đức Linh- Đồng 

Nai- TPHCM
1.500.000 x

59 Đỗ Thành Trung 17/04/1979 260842819
Thôn 4, Đức 

Hạnh

Tài xế xe tải chở hàng 

hóa nông sản 

Bsxe:61C9623

Đức Linh- Đồng 

Nai- TPHCM
1.500.000 x

2 37.500.000 XÃ ĐỨC TÍN

Trang 5
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60 Trương Quang Thu 12/11/1993 261385107
Tổ 5 Thôn 6 

Đức Tín

Tài xế xe chở các loại 

nước uống. BSX: 86C-

04735

Trong các tỉnh 

Đức Linh, Đồng 

Nai

1.500.000 x

61 Huỳnh Thị Mỹ Hà 1973 260680953
Tổ 4 Thôn 6 

Đức Tín

Chủ bán cà phê, các loại 

nước uống Mỹ Hà

Tổ 4 Thôn 6 Đức 

Tín
1.500.000 x

62 Mạc Thị Phúc 26/03/1983 060183002316
Tổ 3 Thôn 6 

Đức Tín

Bán hàng rong trái cây, 

nước giải khát

Trong khu vực TT 

Đức Tài
1.500.000 x

63 Phạm Thị Huế 22/07/1988 060188014926
Tổ 3 Thôn 6 

Đức Tín

Bán hàng rong trái cây, 

nước giải khát

Trong khu vực TT 

Đức Tài
1.500.000 x

64 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 20/05/1997 261368577
Tổ 2 Thôn 6 

Đức Tín

Chủ tiệm tóc làm đẹp Mỹ 

Huyền

Chủ tiệm tóc làm 

đẹp Mỹ Huyền
1.500.000 x

65 Nguyễn Thị Ánh 01/01/1988 261154511
Tổ 1 Thôn 6  

Đức Tín

 Bán hàng rong nước 

uống, sinh tố Ánh 

Nguyễn

Trong khu vực chợ 

Đức Tài
1.500.000 x

66 Hoàng Huỳnh Thiên 30/12/2003 060203012762
Tổ 7 Thôn 6 

Đức Tín

Bán hàng rong  gà, vịt 

nướng lưu động Gia Vũ

Trong khu vực 

huyện Đức Linh
1.500.000 x

67 Huỳnh Thị Kim Ngọc 17/11/1983 260957321
Tổ 7 Thôn 6 

Đức Tín

Chủ bán đồ ăn sáng bún 

bò, hủ tiếu, mì quảng 

Tổ 7 Thôn 6 Đức 

Tín
1.500.000 x

68 Nguyễn Thanh Tâm 12/07/1995 060095006417
Tổ 2 Thôn 6 

Đức Tín

Chủ tiệm hớt tóc máy 

lạnh Tâm

Tổ 2 Thôn 6 Đức 

Tín
1.500.000 x

69
Nguyễn Thị Thanh 

Phượng
25/10/1986 260959484

Tổ 1 Thôn 6 

Đức Tín

Chủ tiệm làm đẹp Spa 

Khánh Nguyễn

Khu phố 5 TT Đức 

Tín
1.500.000 x

70 Đỗ Thị Thu Thảo 09/06/1997 261368401
Tổ 3 Thôn 7 

Đức Tín

Nhân viên làm đẹp, trang 

điểm Ba Dù
KP 9 TT Đức Tài 1.500.000 x
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71
Lê Thị Thái Thảo Hồng 

Tiên
16/10/1986 060186011793

Tổ 2A Thôn 8 

Đức Tín

Chủ bán đồ ăn sáng, bún, 

cơm Hồng Tiên

Trong khu vực xã 

Đức Hạnh
1.500.000 x

72 Phạm Thị Liên 19/08/1968 260501910
Tổ 1 Thôn 8 

Đức Tín

Nhân viên phụ bán nhà 

hàng cơm nêu Sài Gòn

Tại nhà hàng cơm 

nêu sài gòn xã 

Nam Chính

1.500.000 x

73 Trần Thị Thanh Thuỳ 05/07/1999 261561871
Tổ 1 Thôn 8 

Đức Tín

Chủ bán cà phê, nước 

uống Thanh Thuỳ

Trong khu đô thị 

TT  Đức Tài
1.500.000 x

74
Lê Thái Hoàng Thiên 

Anh
27/11/1996 060096009016

Tổ 2A Thôn 8 

Đức Tín

Phụ bán đồ ăn sáng cơm, 

bún Hồng Tiên

Trong khu vực xã  

Đức Hạnh
1.500.000 x

75 Trương Thị Linh 09/11/1991 060191008385
Tổ 3 Thôn 8 

Đức Tín

Chủ tiệm tóc làm đẹp 

Thuý Linh

Trong khu vực TT 

Đức Tài
1.500.000 x

76 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 28/11/1981 260885682
Tổ 1 Thôn 8 

Đức tín

Chủ bán bánh mì Mỹ 

Hạnh

Tổ 1 Thôn 8 Đức 

tín
1.500.000 x

77 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 12/11/1989 261145986
Tổ 1 Thôn 8 

Đức tín

Chủ bán bánh canh Mỹ 

Ngọc

Chủ bán bánh 

canh Mỹ Ngọc
1.500.000 x

78 Lê Trung Tín 26/08/2000 261561920
Tổ 4 Thôn 8 

Đức Tín

Nhân viên phụ bán cà 

phê quán The Su

tổ 4 Thôn 8 Đức 

Hạnh
1.500.000 x

79 Nguyễn Thị Hiên 01/12/1974 261139742
Tổ 6 Thôn 9 

Đức Tín

Nhân viên phụ bán quán 

cà phê Hương Xưa

Tại quán cà phê 

Hương Xưa TT 

Đức Tài

1.500.000 x

80 Nguyễn Thị Thu 10/10/1968 261522226
Tổ 3 Thôn 9 

Đức Tín

Chủ bán cà phê nước 

uống Thu Nguyễn

Chủ bán cà phê 

nước uống Thu 

Nguyễn

1.500.000 x

81
Nguyễn Thị Thuỳ 

Dương
06/06/1986 060186001818

Tổ 5 Thôn 9 

Đức Tín

Bán hàng rong đồ ăn 

sáng bún rêu, mì quảng 

Trong khu vực 

Đức Hạnh
1.500.000 x

Trang 7



Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

Tài 

khoản

Qua 

bưu 

điện

Ký nhận

 trực tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ghi 

chú

Số CMND/thẻ 

căn cước

Nơi ở hiện tạiNgày/ tháng/Năm sinh Hình thức chi trả

Công việc chính trước 

khi mất việc
Nơi làm việc

Số tiền hỗ 

trợ (đồng)

Số

TT
Họ và tên

82 Nguyễn Đức Hiền 20/07/1997 261368411
Tổ 3 Thôn 10 

Đức Tín

Bán hàng rong gà, vịt 

nướng lưu động Đức 

Hiền 

Trong khu vực TT 

Đức Tài
1.500.000 x

83 Nguyễn Gia Vũ 30/04/1986 260960184
Tổ 5 Thôn 10 

Đức Tín

Bán hàng rong  gà, vịt 

nướng lưu động Huỳnh 

Thiên

Trong khu vực Xã 

Đức Tín
1.500.000 x

84 Nguyễn Thái Thanh 08/03/1995 060095001528
Tổ 3 Thôn 10 

Đức Tín

Bán hàng rong  gà, vịt 

nướng lưu động Thái 

Thanh

Trong khu vực Xã 

Đức Hạnh
1.500.000 x

126.000.000

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 84 người ; Số tiền: 126.000.000 đồng.

Bằng chữ:  Một trăm hai mươi sáu triệu đồng.

Tổng cộng: 84 người
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